
1 Thào Thị Bầu 10/01/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

2 Thào Thị Bầu 26/12/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

3 Thào Thị Chua 08/03/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

4 Liều A Công 12/08/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

5 Lầu A Công 17/01/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

6 Thào A Dia 01/01/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

7 Vàng Thị Dinh 28/11/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

8 Giàng Thị Dung 02/01/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

9 Vàng Thị Ẽ 22/11/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

10 Vàng Thị Giang 06/12/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

11 Vàng Hồng Hà 08/11/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

12 Vàng Đức Hải 01/01/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

13 Nguyễn Hoàng Hiệp 14/10/2019 Nam Kinh Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

14 Sùng Du Ka 30/09/2019 Nam Mông Bản Cửa Rừng-xã Co Mạ-Thuận Châu - SL Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

15 Vàng Kim Khuyên 19/11/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

16 Giàng Thị Lan 11/11/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

17 Vàng Thị Loan 01/11/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

18 Sùng A Minh 10/05/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

19 Thào A Mua 08/02/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

20 Vàng Kim Ngọc 29/08/2019 Nữ Mông Xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

21 Liều Thị Phi 12/11/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

22 Thào A Phừ 22/11/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

23 Cứ Hồng Phúc 30/08/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

24 Liều Thị Sia 04/02/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

25 Hạng A Sơn 23/07/2019 Nam Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm
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26 Nguyễn Quỳnh Thư 06/01/2019 Nữ Kinh Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

27 Lùng Mạnh Tùng 21/07/2019 Nam Kháng Quảng Lâm - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

28 Vàng Ánh Tuyết 15/11/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

29 Liều Thị Vân 28/10/2019 Nữ Mông Trạm Púng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

30 Trần Thị Quỳnh Trang 27/08/2019 Nữ Kháng Bản Quảng Lâm - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

31 Lò Văn Thiệp 01/02/2019 Nam Kháng Bản Quảng Lâm - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

32 Lò Thị Kim Oanh 14/01/2019 Nữ Kháng Bản Quảng Lâm - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

33 Tẩn Phủ Huân 29/07/2019 Nam Dao Huổi xúc (Tàng Phon)-Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

34 Giàng Thị Diệu 10/05/2019 Nữ Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

35 Sùng A Dình 20/01/2019 Nam Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

36 Lý A Lỷ 11/07/2019 Nam Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

37 Giàng Thị Su Nga 18/07/2019 Nữ Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

38 Ma Hồng Duy 05/07/2019 Nam Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

39 Sùng Minh Phong 16/08/2019 Nam Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

40 Giàng Thị Phượng 23/01/2019 Nữ Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

41 Lý Thị Thu Trang 24/01/2019 Nữ Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

42 Giàng Thị Vính 12/10/2019 Nữ Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

43 Mua A Manh 21/03/2019 Nam Mông Mường Toong - Mường Toong Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

44 Lý A Vừ 03/02/2019 Nam Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

45 Giàng A Sa 22/01/2019 Nam Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

46 Giàng Thị Phương Nhi 23/02/2019 Nữ Mông Huổi Púng - Pa Tần Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

47 Giàng A Tiến 24/01/2019 Nam Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

48 Vàng Nhật Phương 24/08/2019 Nữ Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

49 Vàng Thị Na Li 23/09/2019 Nữ Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

50 Vàng Thành Công 30/08/2019 Nam Mông Huổi Lắp - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

51 Cháng Thị Tinh 07/06/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

52 Sùng Thị Tâm 22/08/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

53 Sùng Thị Tuyết 22/08/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

54 Vàng A Mềnh 05/12/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

55 Giàng A Mong 22/09/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

56 Cháng A Hùng 04/11/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

57 Sùng A Keng 03/01/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

58 Hờ Ngọc Xuân 01/02/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm



59 Giàng A Chính 21/08/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

60 Thào Thị Công 25/07/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

61 Hảng A Cử 14/09/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

62 Vàng Thị Lan Hương 12/04/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

63 Giàng Thị Huyền 23/06/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

64 Cháng Thị Linh 13/02/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

65 Giàng Mai Linh 15/02/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

66 Sùng Thị Loan 12/03/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

67 Gì A Toán 24/12/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 1 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

68 Thào A Tháng 12/04/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

69 Cháng Thị Dung 31/05/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

70 Thào Thị Ganh 20/02/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

71 Liều Thị Pàng 09/11/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

72 Sùng Thị Dung 02/12/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

73 Thào Thị Sai 29/10/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

74 Liều Thị Sú 22/12/2019 Nữ Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

75 Thào A Kỷ 26/12/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

76 Liều A Bằng 28/09/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

77 Liều A Phúc 07/06/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

78 Thào A Chung 11/07/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

79 Thào A Sử 28/03/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

80 Vàng A Sánh 21/06/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

81 Thào Sử Sinh 12/08/2019 Nam Mông Nậm Chà Nọi 2 - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

82 Thào Nục Cảnh 20/04/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

83 Thào A Công 31/01/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

84 Giàng A Mùa 20/09/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

85 Sùng A Phong 15/06/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

86 Thào Thị Sa 03/04/2019 Nữ Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

87 Thào Thị Sông 11/11/2019 Nữ Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

88 Ma Văn Trường 24/10/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

89 Thào Anh Đức 17/09/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

90 Thào Thị Nú 29/03/2019 Nữ Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

91 Thào Du Kỳ 12/02/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm



92 Thào Thị Pàng 03/05/2019 Nữ Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

93 Thào Nụ Chỉ 24/05/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

94 Thào Thị La Sênh 19/01/2019 Nữ Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

95 Thào A Phôn 29/12/2019 Nam Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

96 Thào Thị Hoa 19/04/2019 Nữ Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

97 Thào Thùy Linh 26/10/2019 Nữ Mông Huổi Sái Lương - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

98 Giàng Thị Bào 09/02/2019 Nữ Mông Dền Thàng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

99 Giàng Văn Kênh 23/12/2019 Nam Mông Dền Thàng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

100 Giàng Thị Phượng 26/03/2019 Nữ Mông Dền Thàng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

101 Giàng Hải Yến 28/04/2019 Nữ Mông Dền Thàng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

102 Mùa Thị Xia 04/01/2019 Nữ Mông Dền Thàng - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

103 Ma Thị Dở 25/10/2019 Nữ Mông Tàng Phon - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

104 Thào A Say 09/09/2019 Nam Mông Tàng Phon - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

105 Lù Quyết Thắng 06/04/2019 Nam Mông Tàng Phon - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

106 Thào Thị Hoa 06/04/2019 Nữ Mông Tàng Phon - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

107 Lù A Dương 26/11/2019 Nam Mông Tàng Phon - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

108 Giàng A Dàng 17/10/2019 Nam Mông Tàng Phon - Quảng Lâm Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

109 Kháng Thị Linh 17/06/2019 Nữ Mông Tàng Phon - Pá Mỳ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

110 Ma A Thưởng 13/03/2019 Nam Mông Tàng Phon - Pá Mỳ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

111 Giàng Xuân Hoàng 27/11/2019 Nam Mông Huổi Lích 1, Cụm 1 - Pá Mỳ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

112 Sùng Thị Ci 11/11/2019 Nữ Mông Huổi Lích 1, Cụm 1 - Pá Mỳ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

113 Lý Quốc Vương 20/02/2019 Nam Mông Huổi Lích 1, Cụm 1 - Pá Mỳ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

114 Giàng Thị Chi Nam 16/08/2019 Nữ Mông Huổi Lích 1, Cụm 1 - Pá Mỳ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

115 Liều Siêu Tuyến 05/05/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

116 Vàng A Lê Vi 08/03/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

117 Vàng Đức Công 19/03/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

118 Vàng Thị Dè 11/11/2019 Nữ Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

119 Vàng Thị Dung 24/09/2019 Nữ Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

120 Giàng Bảo Khánh 10/02/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

121 Giàng Hoàng Kanh 15/01/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

122 Hạng A Mao 28/02/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

123 Vàng Thị Sau 21/05/2019 Nữ Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

124 Hạng Thị Tìm 19/07/2019 Nữ Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm



125 Vàng A Than 20/03/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

126 Vàng A Toản 30/05/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

127 Giàng Sao Tuấn 12/11/2019 Nam Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm

128 Giàng Thị Xia 08/04/2019 Nữ Mông Huổi Quang - Pa Tần - Nậm Pồ Trường PTDTBT TH Quảng Lâm
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